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đen trắng

white

Cô ấy mặc quần màu trắng.
She wears white pants.
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black

Ben mặc một chiếc áo sơ mi
màu đen.

Ben wears a black shirt.
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đỏ xanh dương

blue

Xanh dương có phải là màu
yêu thích của bạn không?
Is blue your favourite color?
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red

Hoa hồng đỏ chẳng phải là
đẹp nhất sao?

Aren't red roses the best?
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xanh lá vàng

yellow

Cô ấy thích những chiếc áo
sơ mi màu vàng.

She likes yellow shirts.
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green

Bạn có lấy chiếc váy màu
xanh lá không?

Would you take the green
dress?

Lesson 56 · Clothing & Sizes

màu màu hồng

pink

Tôi nhìn thấy một bông hoa
màu hồng.

I see a pink flower.
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color

Bạn thích màu gì?
What color do you like?
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màu tím nâu

brown

Tôi nhìn thấy một con chó
màu nâu.

I see a brown dog.
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purple

Tôi thấy một bông hoa màu
tím.

I see a purple flower.
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xám bằng vàng

golden

Chiếc nhẫn này bằng vàng.
The ring is golden.

Lesson 57 · Colors — Beyond the Basics

gray

Con mèo này có màu xám.
The cat is gray.
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màu bạc màu be

beige

Cô ấy mặc một chiếc áo sơ
mi màu be.

She wears a beige shirt.
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silver

Chiếc xe ô tô này có màu
bạc.

The car is silver.
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xanh hải quân sáng

bright

Mặt trời rất sáng.
The sun is very bright.
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navy

Áo khoác của anh ấy có màu
xanh hải quân.

His jacket is navy.
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tái tối

dark

Căn phòng rất tối.
The room is very dark.
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pale

Đứa trẻ bị ốm trông rất tái.
The sick child is pale.
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kẻ sọc

striped

Anh ấy mặc một chiếc áo kẻ
sọc.

He wears a striped shirt.
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